
DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại Trạm Y tế xã” cho 3 huyện, thị xã: Sơn Hà, Bình Sơn, Đức Phổ thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng

dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         /4/2022 của Sở Y tế Quảng Ngãi)

TT Tên cơ quan/Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc
thiểu số

Chức vụ/ Trình
độ chuyên môn Đơn vị công tác Thông tin liên lạc (email,

số ĐT)Nam Nữ
I/ Trung tâm Y tế Thị xã Đức Phổ

1 Nguyễn Văn Tiếu 2-4-1973 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Hòa 0386013444
ytephohoa@gmail.com

2 Huỳnh Thị Kim Liên 8-8-1976 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Hòa 0987164762

3 Lê Thị Cẩm Tú 23-11-1976 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Hòa 0984141846

4 Nguyễn Văn Phố 30-12-1972 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ
Quang

0972229032
nguyen_vanpho72@yahoo.co

m

5 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 1-2-1974 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ
Quang 0388464438

6 Đặng Thị Ngọc Trâm 6-10-1980 Điều dưỡng Trạm Y tế phường Phổ
Quang 0966441648

7 Huỳnh Quang Lê Bộ 4-5-1972 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Minh 0914121425
ytephominh@yahoo.com.vn

8 Cao Thị Xuân Trang 1-5-1979 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Minh 0366272898

9 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20-10-1984 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Minh 0943845549

10 Nguyễn Thành Được 30-12-1973 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Văn 0914043016
phovantyt@yahoo.com.vn

11 Trần Thị Lý 1-6-1980 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Văn 0973391124

12 Trần Thị Lệ Thu 13-10-1981 Dược sĩ Trạm Y tế phường Phổ Văn 0935475635

13 Lê Tiền Trọng 25/10/1987 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 0986355204
tramytephothanh@gmail.com
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14 Võ Thị Sương 19/5/1973 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 0913434392
15 Nguyễn Thị Duyên 20/10/1971 Điều dưỡng Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 0385067934

16 Nguyễn Thành Hiếu 17/02/1967 Trưởng trạm/BS Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 0984421028
benhxadtt@gmail.com

17 Thạch Thị Minh Kết 17/10/1973 Hộ sinh Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 0982565687
18 Nguyễn Thị Lan Phương 16/01/1983 Y sĩ đa khoa Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 0975244992

19 Nguyễn Thị Bích Loan 2-8-1971 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế xã Phổ Thuận 0905427768
ytephothuan@yahoo.com.vn

20 Nguyễn Thị Minh Thảo 19-8-1975 Y sĩ Trạm Y tế xã Phổ Thuận 0974747473
21 Trần Thị Nhị 2-9-1978 Điều dưỡng Trạm Y tế xã Phổ Thuận 0814736055

22 Nguyễn Thiệt 18-6-1965 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Ninh 0984614734
ytephoninh@gmail.com

23 Đỗ Thị Thanh Tiên 30-12-1985 Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Ninh 0976101385
24 Võ Thị Diệp 14-2-1985 Điều dưỡng Trạm Y tế phường Phổ Ninh 0987064970

25 Phạm Thị Thảo 25-12-1971 Trưởng trạm/YS Trạm Y tế phường Nguyễn
Nghiêm

0986626005
tramytethitran@yahoo.com.vn

26 Phạm Minh Thu 14-3-1974 Bác sĩ Trạm Y tế phường Nguyễn
Nghiêm 0914684018

27 Nguyễn Thị Liễu 1-6-1976 Hộ sinh Trạm Y tế phường Nguyễn
Nghiêm 0986951370

28 Võ Hồng Hà 26-10-1970 Trưởng trạm/BS Trạm Y tế xã Phổ Khánh 0942093709
ytephokhanh@yahoo.com

29 Lê Văn Lai 30-9-1975 Điều dưỡng Trạm Y tế xã Phổ Khánh 0384636487
30 Phạm Thi ̣Phương Huệ 15-4-1979 Hộ sinh Trạm Y tế xã Phổ Khánh 0388920467

II/ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

1 Phạm Hồng Thái 13/11/1973 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Châu tyt.binhchau.bs@gmail.com

(0987613846)
2 Nguyễn Thị Trang 23/09/1990 Nhân viên/Y sĩ Trạm Y tế xã Bình Châu 0349795313

3 Huỳnh Thị Vọng 10-1-1990 Nhân viên/Điều
dưỡng Trạm Y tế xã Bình Châu 0385172228

4 Huỳnh Thị Lệ Hường 12-1-1979 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Đông tyt.binhdong.bs@gmail.com

(0785989579)
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 5-3-1973 Nhân viên/Y sĩ Trạm Y tế xã Bình Đông 0935308490
6 Nguyễn Thị Thúy Lợi 10-11-1973 Nhân viên/Y sĩ Trạm Y tế xã Bình Đông 0364822022
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7 Đặng Thị Thanh Nga 30/12/1973 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Khương tyt.binhkhuong.bs@gmail.co

m (0358577044)
8 Bùi Thị Thủy 14/08/1980 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Khương 0943186103

9 Nguyễn Minh Vinh 16/07/1988 Nhân viên/Y sĩ Trạm Y tế xã Bình Khương 0982736879

10 Trần Văn Lương 12-2-1972 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Minh tramytebinhminh21@gmail.co

m (0985155320)
11 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20-4-1975 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Minh 0942263040
12 Lê Thị Thu Nhi 6-10-1983 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Minh 0386414924

13 Nguyễn Tấn Quang 06/03/1972 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Nguyên tyt.binhnguyen.bson@gmail.c

om (0974025426)

14 Nguyễn Thị Lê Nữ 01/11/1982 Nhân viên/Điều
dưỡng Trạm Y tế xã Bình Nguyên 0387842254

15 Nguyễn Thị Hồng Thái 18-5-1982 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Nguyên 0974003577

16 Nguyễn Thị Nga 10-8-1975 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Chương bsnga.binhchuong.bs@gmail.c

om (0978017761)
17 Mai Thị Kim Dung 23-1-1979 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Chương 0385128417

18 Đinh Thị Thúy Duyên 10-10-1994 Nhân viên/Điều
dưỡng Trạm Y tế xã Bình Chương 0832424911

19 Phạm Thị Hòa 10-6-1973 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ phamhoatytchauo@gmail.com

(0911455369)

20 Võ Thị Hoàng Liêm 3-4-1980 Nhân viên/NHS Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ hoangliem0304@gmail.com
(0396949579)

21 Tạ Thị Thùy 20-2-1975 Nhân viên/NHS Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ thuytyt75@gmail.com
(0385100876)

22 Võ Thị Thu Thúy 10-10-1980 Nhân viên/Dược
sĩ Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ vothuthuyqn@gmail.com

(0919451679)

23 Phạm Hồng Quang 18/08/1987 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Tân Phú tytbinhtanphu@gmail.com

(0989055994)
24 Tống Thị Thanh Bình 1-1-1974 Nhân viên/Y sĩ Trạm Y tế xã Bình Tân Phú 0976127499
25 Huỳnh Thị Mỹ 11-9-1987 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Tân Phú 0976527539

26 Võ Thị Thu Nga 6-6-1979 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Thuận tramytebthuan@gmail.com

(0935533855)
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27 Huỳnh Thị Sơn 27-1-1978 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Thuận 0904671172
28 Trương Thị Trang 10-9-1984 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Thuận 0935875673

29 Ngô Đình Thật 3-1-1972 Trưởng trạm/Bác
sĩ Trạm Y tế xã Bình Hải tyt.binhhai.bs@gmail.com

(0388293123)
30 Nguyễn Thị Thương 29-3-1977 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Hải 0394114289
31 Phạm Thị Huệ 5-6-1976 Nhân viên/NHS Trạm Y tế xã Bình Hải 0343091122

III/ Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà

1 Đinh Cung 2-12-1968 x Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Hạ 0984296467

2 Đinh Ngọc Ích 1-1-1971 x Điều dưỡng TYT Sơn Hạ 0397879203
3 Đinh Tấn Éo 5-5-1976 x Y sỹ TYT Sơn Hạ 0383122485
4 Đinh Thị Phe 9-2-1982 Y sỹ TYT Sơn Hạ 0348303458

5 Nguyễn Xuân Lâm 10-4-1979 Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Thành 0947876247

6 Nguyễn Thị Thuận 16-11-1981 Nữ hộ sinh TYT Sơn Thành 0918794498
7 Hồ Thị Kim Yến 9-5-1975 Y sỹ TYT Sơn Thành 0832001128

8 Đinh Văn Biết 24-4-1974 x Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Cao 0398438058

9 Đinh Minh Phùng 13-2-1967 x Y sỹ TYT Sơn Cao 0336352110
10 Đinh Thị Rơi 25-5-1973 x Y sỹ TYT Sơn Cao 0339703387

11 Đinh Văn Lo 20-10-1973 x Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Linh 0838914424

12 Lê Thị Thu Hà 30-10-1975 Bác sĩ TYT Sơn Linh 0945817579
13 Đinh Văn Hết 20-9-1972 x Y sỹ TYT Sơn Linh 0359430962
14 Đinh Thị Xuân Viện 17-10-1979 x PT trạm/Bác sĩ TYT Sơn Giang 0916468887
15 Trần Thị Thu Thủy 2-10-1981 Y sỹ TYT Sơn Giang 0912702907
16 Huỳnh Thị Kim Ngọc 22-2-1975 Nữ hộ sinh TYT Sơn Giang 0366455828

17 Bùi Thế Đức 11-5-1977 Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Hải 0988433465

18 Nguyễn Thị Nhật Phượng 24-11-1981 Y sỹ TYT Sơn Hải 0376220530
19 Mai Thị Loan 25-4-1983 Y sỹ TYT Sơn Hải 0378920655
20 Nguyễn Thị Thanh Phương 24-2-1981 CN Điều dưỡng TYT Sơn Thủy 0375088085
21 Lữ Thị Thu Hiền 31-12-1990 Y sỹ TYT Sơn Thủy 0985508242
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22 Đinh Thị Bủa 10-8-1987 x CN Nữ hộ sinh TYT Sơn Thủy 0868599929
23 Đinh Thị Hồng Hoa 20-8-1980 x Phó trạm/ Y sỹ TYT Sơn Kỳ 0944244949
24 Lê Thị Hà 10-12-1982 x Nữ hộ sinh TYT Sơn Kỳ 0394949974
25 Bùi Thị Chín 10-9-1977 CN Điều dưỡng TYT Sơn Kỳ 0868922267
26 Đinh Văn Tiết 5-5-1979 x Y sỹ TYT Sơn Kỳ 0947372401

27 Hồ Thị Phúc 20-3-1981 Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Thượng 0914394469

28 Đinh Văn Viêm 16-6-1979 x Y sỹ TYT Sơn Thượng 0964716671
29 Nguyễn Thị Hồng Linh 16-10-1979 Nữ hộ sinh TYT Sơn Thượng 0965802641

30 Đinh Thị Thùy 7-5-1981 x Trưởng trạm/Bác
sĩ TYT Sơn Bao 0912176048

31 Đinh Thị Chân 27-5-1985 x Y sỹ TYT Sơn Bao 0328954140
32 Đoàn Thị Kim Phương 22-10-1980 Nữ hộ sinh TYT Sơn Bao 0399400859

Tổng cộng danh sách này gồm 93 học viên
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DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế xã tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ

chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã” thuộc dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng  dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự
án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 422/TTYT-KHNV ngày 29/03/2022 của TTYT Bình Sơn)
Số
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc

thiểu số
Chức vụ/Trình độ

chuyên mônNam Nữ

1 Phạm Hồng Thái 13/11/1973 Trưởng trạm/Bác sĩ

2 Nguyễn Thị Trang 23/09/1990 Nhân viên/Y sĩ

3 Huỳnh Thị Vọng 10-01-1990 Nhân viên/Điều
dưỡng

4 Huỳnh Thị Lệ Hường 12-01-1979 Trưởng trạm/Bác sĩ

5 Nguyễn Thị Kim
Phượng 05-03-1973 Nhân viên/Y sĩ

6 Nguyễn Thị Thúy Lợi 10-11-1973 Nhân viên/Y sĩ

7 Đặng Thị Thanh Nga 30/12/1973 Trưởng trạm/Bác sĩ

8 Bùi Thị Thủy 14/08/1980 Nhân viên/NHS

9 Nguyễn Minh Vinh 16/07/1988 Nhân viên/Y sĩ

10 Trần Văn Lương 12-02-1972 Trưởng trạm/Bác sĩ

11 Nguyễn Thị Hồng
Thắm 20-04-1975 Nhân viên/NHS

12 Lê Thị Thu Nhi 06-10-1983 Nhân viên/NHS

13 Nguyễn Tấn Quang 06/03/1972 Trưởng trạm/Bác sĩ

14 Nguyễn Thị Lê Nữ 01/11/1982 Nhân viên/Điều
dưỡng

15 Nguyễn Thị Hồng
Thái 18-05-1982 Nhân viên/NHS

16 Nguyễn Thị Nga 10-08-1975 Trưởng trạm/Bác sĩ

17 Mai Thị Kim Dung 23-01-1979 Nhân viên/NHS
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18 Đinh Thị Thúy
Duyên 10-10-1994 Nhân viên/Điều

dưỡng

19 Phạm Thị Hòa 10-06-1973 Trưởng trạm/Bác sĩ

20 Võ Thị Hoàng Liêm 03-04-1980 Nhân viên/NHS

21 Tạ Thị Thùy 20-02-1975 Nhân viên/NHS

22 Võ Thị Thu Thúy 10-10-1980 Nhân viên/Dược sĩ

23 Phạm Hồng Quang 18/08/1987 Trưởng trạm/Bác sĩ

24 Tống Thị Thanh Bình 01-01-1974 Nhân viên/Y sĩ

25 Huỳnh Thị Mỹ 11-09-1987 Nhân viên/NHS

26 Võ Thị Thu Nga 06-06-1979 Trưởng trạm/Bác sĩ

27 Huỳnh Thị Sơn 27-01-1978 Nhân viên/NHS

28 Trương Thị Trang 10-09-1984 Nhân viên/NHS

29 Ngô Đình Thật 03-01-1972 Trưởng trạm/Bác sĩ

30 Nguyễn Thị Thương 29-03-1977 Nhân viên/NHS
31 Phạm Thị Huệ 05-06-1976 Nhân viên/NHS

Tổng cộng: 31 người
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Đơn vị công tác Thông tin liên lạc (Email, số
điện thoại)

Trạm Y tế xã Bình Châu tyt.binhchau.bs@gmail.com
(0987613846)

Trạm Y tế xã Bình Châu 0349795313

Trạm Y tế xã Bình Châu 0385172228

Trạm Y tế xã Bình Đông tyt.binhdong.bs@gmail.com
(0785989579)

Trạm Y tế xã Bình Đông 0935308490

Trạm Y tế xã Bình Đông 0364822022

Trạm Y tế xã Bình
Khương tyt.binhkhuong.bs@gmail.com

(0358577044)
Trạm Y tế xã Bình

Khương 0943186103
Trạm Y tế xã Bình

Khương 0982736879

Trạm Y tế xã Bình Minh tramytebinhminh21@gmail.com
(0985155320)

Trạm Y tế xã Bình Minh 0942263040

Trạm Y tế xã Bình Minh 0386414924

Trạm Y tế xã Bình
Nguyên

tyt.binhnguyen.bson@gmail.com
(0974025426)

Trạm Y tế xã Bình
Nguyên 0387842254

Trạm Y tế xã Bình
Nguyên 0974003577

Trạm Y tế xã Bình
Chương

bsnga.binhchuong.bs@gmail.com
(0978017761)

Trạm Y tế xã Bình
Chương 0385128417

DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế xã tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ

chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã” thuộc dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng  dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự
án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 422/TTYT-KHNV ngày 29/03/2022 của TTYT Bình Sơn)
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Trạm Y tế xã Bình
Chương 0832424911

Trạm Y tế thị trấn Châu
Ổ

phamhoatytchauo@gmail.com
(0911455369)

Trạm Y tế thị trấn Châu
Ổ

hoangliem0304@gmail.com
(0396949579)

Trạm Y tế thị trấn Châu
Ổ

thuytyt75@gmail.com
(0385100876)

Trạm Y tế thị trấn Châu
Ổ

vothuthuyqn@gmail.com
(0919451679)

Trạm Y tế xã Bình Tân
Phú

tytbinhtanphu@gmail.com
(0989055994)

Trạm Y tế xã Bình Tân
Phú 0976127499

Trạm Y tế xã Bình Tân
Phú 0976527539

Trạm Y tế xã Bình
Thuận

tramytebthuan@gmail.com
(0935533855)

Trạm Y tế xã Bình
Thuận 0904671172

Trạm Y tế xã Bình
Thuận 0935875673

Trạm Y tế xã Bình Hải tyt.binhhai.bs@gmail.com
(0388293123)

Trạm Y tế xã Bình Hải 0394114289
Trạm Y tế xã Bình Hải 0343091122
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DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y

tế xã” thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

Số
TT Tên cơ quan/Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc

thiểu sốNam Nữ
I/ Trung tâm Y tế Thị xã Đức Phổ

1 Nguyễn Văn Tiếu 2-4-1973

2 Huỳnh Thị Kim Liên 8-8-1976

3 Lê Thị Cẩm Tú 23-11-1976

4 Nguyễn Văn Phố 30-12-1972

5 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 1-2-1974

6 Đặng Thị Ngọc Trâm 6-10-1980

7 Huỳnh Quang Lê Bộ 4-5-1972

8 Cao Thị Xuân Trang 1-5-1979

9 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20-10-1984

10 Nguyễn Thành Được 30-12-1973

11 Trần Thị Lý 1-6-1980

12 Trần Thị Lệ Thu 13-10-1981

13 Lê Tiền Trọng 25/10/1987

14 Võ Thị Sương 19/5/1973
15 Nguyễn Thị Duyên 20/10/1971

16 Nguyễn Thành Hiếu 17/02/1967

17 Thạch Thị Minh Kết 17/10/1973
18 Nguyễn Thị Lan Phương 16/01/1983

19 Nguyễn Thị Bích Loan 2-8-1971

20 Nguyễn Thị Minh Thảo 19-8-1975
21 Trần Thị Nhị 2-9-1978

22 Nguyễn Thiệt 18-6-1965
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23 Đỗ Thị Thanh Tiên 30-12-1985
24 Võ Thị Diệp 14-2-1985

25 Phạm Thị Thảo 25-12-1971

26 Phạm Minh Thu 14-3-1974
27 Nguyễn Thị Liễu 1-6-1976

28 Võ Hồng Hà 26-10-1970

29 Lê Văn Lai 30-9-1975
30 Phạm Thi ̣Phương Huệ 15-4-1979

Tổng cộng danh sách này gồm 30 học viên
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Chức vụ/ Trình
độ chuyên môn Đơn vị công tác Thông tin liên lạc (email, số ĐT)

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Hòa 0386013444
ytephohoa@gmail.com

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Hòa 0987164762

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Hòa 0984141846

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Quang 0972229032
nguyen_vanpho72@yahoo.com

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Quang 0388464438

Điều dưỡng Trạm Y tế phường Phổ Quang 0966441648

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Minh 0914121425
ytephominh@yahoo.com.vn

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Minh 0366272898

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Minh 0943845549

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Văn 0914043016
phovantyt@yahoo.com.vn

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Văn 0973391124

Dược sĩ Trạm Y tế phường Phổ Văn 0935475635

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 0986355204
tramytephothanh@gmail.com

Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 0913434392
Điều dưỡng Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 0385067934

Trưởng trạm/BS Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 0984421028
benhxadtt@gmail.com

Hộ sinh Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 0982565687
Y sĩ đa khoa Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 0975244992

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế xã Phổ Thuận 0905427768
ytephothuan@yahoo.com.vn

Y sĩ Trạm Y tế xã Phổ Thuận 0974747473
Điều dưỡng Trạm Y tế xã Phổ Thuận 0814736055

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế phường Phổ Ninh 0984614734
ytephoninh@gmail.com

DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y

tế xã” thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi
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Hộ sinh Trạm Y tế phường Phổ Ninh 0976101385
Điều dưỡng Trạm Y tế phường Phổ Ninh 0987064970

Trưởng trạm/YS Trạm Y tế phường Nguyễn Nghiêm 0986626005
tramytethitran@yahoo.com.vn

Bác sĩ Trạm Y tế phường Nguyễn Nghiêm 0914684018
Hộ sinh Trạm Y tế phường Nguyễn Nghiêm 0986951370

Trưởng trạm/BS Trạm Y tế xã Phổ Khánh 0942093709
ytephokhanh@yahoo.com

Điều dưỡng Trạm Y tế xã Phổ Khánh 0384636487
Hộ sinh Trạm Y tế xã Phổ Khánh 0388920467
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DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tại Trạm Y tế xã” thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 783/SYT-KHTC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

Số
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Dân tộc
thiểu số

Chức vụ/ Trình độ
chuyên mônNam Nữ

1 Đinh Cung 02-12-1968 x Trưởng trạm/Bác sĩ
2 Đinh Ngọc Ích 01-01-1971 x Điều dưỡng
3 Đinh Tấn Éo 05-05-1976 x Y sỹ
4 Đinh Thị Phe 09-02-1982 Y sỹ
5 Nguyễn Xuân Lâm 10-04-1979 Trưởng trạm/Bác sĩ
6 Nguyễn Thị Thuận 16-11-1981 Nữ hộ sinh
7 Hồ Thị Kim Yến 09-05-1975 Y sỹ
8 Đinh Văn Biết 24-04-1974 x Trưởng trạm/Bác sĩ
9 Đinh Minh Phùng 13-02-1967 x Y sỹ
10 Đinh Thị Rơi 25-05-1973 x Y sỹ
11 Đinh Văn Lo 20-10-1973 x Trưởng trạm/Bác sĩ
12 Lê Thị Thu Hà 30-10-1975 Bác sĩ
13 Đinh Văn Hết 20-09-1972 x Y sỹ
14 Đinh Thị Xuân Viện 17-10-1979 x PT trạm/Bác sĩ
15 Trần Thị Thu Thủy 02-10-1981 Y sỹ
16 Huỳnh Thị Kim Ngọc 22-02-1975 Nữ hộ sinh
17 Bùi Thế Đức 11-05-1977 Trưởng trạm/Bác sĩ
18 Nguyễn Thị Nhật Phượng 24-11-1981 Y sỹ
19 Mai Thị Loan 25-04-1983 Y sỹ
20 Nguyễn Thị Thanh Phương 24-02-1981 CN Điều dưỡng
21 Lữ Thị Thu Hiền 31-12-1990 Y sỹ
22 Đinh Thị Bủa 10-08-1987 x CN Nữ hộ sinh
23 Đinh Thị Hồng Hoa 20-08-1980 x Phó trạm/ Y sỹ
24 Lê Thị Hà 10-12-1982 x Nữ hộ sinh
25 Bùi Thị Chín 10-09-1977 CN Điều dưỡng
26 Đinh Văn Tiết 05-05-1979 x Y sỹ
27 Hồ Thị Phúc 20-03-1981 Trưởng trạm/Bác sĩ
28 Đinh Văn Viêm 16-06-1979 x Y sỹ
29 Nguyễn Thị Hồng Linh 16-10-1979 Nữ hộ sinh
30 Đinh Thị Thùy 07-05-1981 x Trưởng trạm/Bác sĩ
31 Đinh Thị Chân 27-05-1985 x Y sỹ
32 Đoàn Thị Kim Phương 22-10-1980 Nữ hộ sinh

Danh sách gồm: 32 học viên
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Sơn Hà, ngày 29 tháng 3 năm 2022
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đinh Thị Hợi
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Đơn vị công tác Thông tin liên lạc (email, số
ĐT)

TYT Sơn Hạ 0984296467
TYT Sơn Hạ 0397879203
TYT Sơn Hạ 0383122485
TYT Sơn Hạ 0348303458

TYT Sơn Thành 0947876247
TYT Sơn Thành 0918794498
TYT Sơn Thành 0832001128
TYT Sơn Cao 0398438058
TYT Sơn Cao 0336352110
TYT Sơn Cao 0339703387
TYT Sơn Linh 0838914424
TYT Sơn Linh 0945817579
TYT Sơn Linh 0359430962

TYT Sơn Giang 0916468887
TYT Sơn Giang 0912702907
TYT Sơn Giang 0366455828
TYT Sơn Hải 0988433465
TYT Sơn Hải 0376220530
TYT Sơn Hải 0378920655

TYT Sơn Thủy 0375088085
TYT Sơn Thủy 0985508242
TYT Sơn Thủy 0868599929
TYT Sơn Kỳ 0944244949
TYT Sơn Kỳ 0394949974
TYT Sơn Kỳ 0868922267
TYT Sơn Kỳ 0947372401

TYT Sơn Thượng 0914394469
TYT Sơn Thượng 0964716671
TYT Sơn Thượng 0965802641

TYT Sơn Bao 0912176048
TYT Sơn Bao 0328954140
TYT Sơn Bao 0399400859

DANH SÁCH
Nhân viên Trạm Y tế tham dự lớp tập huấn về “Áp dụng mô hình bảng điểm chất lượng trong quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tại Trạm Y tế xã” thuộc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số 783/SYT-KHTC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)
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Sơn Hà, ngày 29 tháng 3 năm 2022
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đinh Thị Hợi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-04-13T10:51:16+0700




